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BÀI THI TRẮC NGHIỆM

Mã đề: 

I/ CO CHE BIEN DI DI TRUYEN 8 CAU
Ở ruồi giấm, 2n=8. Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở hai NST thuộc hai cặp tương đồng số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang NST đột biến trong tổng số giao tử là
A. 
[image: image1.wmf].

2

1


B. 
[image: image2.wmf].

4

3


C. 
[image: image3.wmf].

4

1


D. 
[image: image4.wmf].

8

1


Dạng đột biến cấu trúc NST nào làm thay đổi vị trí các gen ở hai NST của cặp NST không tương đồng?

A. Chuyển đoạn tương hỗ.

B. Chuyển đoạn không tương hỗ.

C. Lặp đoạn.

D. Đảo đoạn.

Nếu bạn ly trích ADN của thực khuẩn Ø X174, bạn sẽ xác định được thành phần của nó là 25%A, 33% T, 24% G và 18% X. Bạn sẽ giải thích kết quả này thế nào?

A. Kết quả thí nghiệm chắc chắn không đúng; có cái gì đó sai

B. Chúng ta có thừa nhận rằng %A gần bằng %T, tương tự với X và G. Bởi vậy theo định luật Chargaff, ADN là mạch kép và tái bản theo kiểu bán bảo tồn

C. Với tỷ lệ 5A và T, cũng như X và G khác nhau nên ADN là mạch đơn, nó được tái bản bằng enzim chuyên biệt, theo kiểu đặc biệt với mạch đơn làm khuôn mẫu.

D. Vì A không bằng T và G không bằng X nên ADN phải là mạch đơn; nó tái bản bằng cách tổng hợp một mạch bổ sung và sử dụng dạng mạch kép này làm khuôn mẫu.
Nếu các nu được xếp ngẫu nhiên trên 1 phân tử ARN dài 1000nu, chứa 20%A, 25%X, 25%U và 30% G. Số lần trình tự: 5'-GUUA-3' trung bình xuất hiện trong đoạn phân tử ARN nêu trên là bao nhiêu?
A. 3


B. 4


C. 3,75


D. 5
Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XBXb, bố có kiểu gen XBY sinh được con gái có kiểu gen XBXbXb. Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ đều không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Kết luận nào sau đây là đúng về quá trình giảm phân ở bố và mẹ?
A. Trong giảm phân I, ở bố NST giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

B. Trong giảm phân I, ở mẹ NST giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

C. Trong giảm phân II, ở bố NST giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

D. Trong giảm phân II, ở mẹ NST giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm có ( 2n = 8) có khoảng 2,83 x108 cặp nuclêotit. Nếu chiều dài trung bình của nhiễm sắc thể  ruồi giấm ở kì giữa dài khoảng 2 micromet, thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?

A.  10000

B. 12026
C. 6013
D. 6000
Trình tự ADN ngắn sau đây 5`AGGATGXTA3` có thể được lai hoàn toàn với.
A. 5’AGGATGXTA3’

B. 5’UGGUAXGAU3’


C. 5’TAGXATXXT3’

D. 5’ATXGTAGGA3’
Một người có bộ NST là 45 nhiễm sắc thể thường và 2 NST giới tính thì mắc phải hội chứng nào dưới đây?

A. Đao

B. Claiphentơ

C. 3X

D. Đa bội

Bộ ba đối mã (anti côđon) của tARN vận chuyển axit amin metiônin là

A. 5'XAU3'. 


B. 3'XAU5'. 


C. 3'AUG5'. 


D. 5'AUG3'.

II/ QLDT 13 CAU

Ba tính trạng (màu hoa, màu hạt và hình dạng quả) được theo dõi trong phép lai giữa hai cây đậu (AaBbDd x aaBbdd). Tỉ lệ đời con đồng hợp tử về ít nhất hai trong ba tính trạng là bao nhiêu?

A. 1/4.

B. 1/16.

C. 5/8.

D. 3/8.

Ở chuột, màu lông đen (B) là trội so với lông trắng (b). Ở một lôcut khác, alen trội (A) tạo ra vệt màu vàng ở ngay dưới đầu mỗi chiếc lông ở chuột có màu lông đen. Gen này vì vậy làm cho lông có màu nhạt được gọi là lang. Sự biểu hiện của gen  lặn (a) làm cho lông chuột chỉ có một màu. Nếu các con chuột dị hợp tử về hai alen này được cho giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?
A. 1 lang : 2 đen : 1 trắng
B. 2 lang : 1 đen : 1 trắng. 
C. 12 lang : 3 đen : 1 trắng.    
D. 9 lang : 3 đen : 4 trắng.
Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

Phép lai 
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 cho F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 2,5%.

B. 5%.

C. 15%.

D. 7,5%.
Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây cao hoa trắng : 37,5% cây thấp hoa đỏ : 12,5% cây cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là
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[image: image6.wmf].

ab

ab

x

aB

Ab



B. AaBB x aabb.
C. AaBb x aabb.
D. 
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Tần số hoán vị gen là 20% thì phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân tích 1:1:1:1?

A. 
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Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn cây thân cao, quả màu đỏ, tròn với thân thấp, quả màu vàng, dài thu được F1 gồm 81 cây thân cao, quả đỏ, tròn; 80 cây thân cao, quả màu đỏ, dài; 79 cây thân thấp, quả màu vàng, tròn; 80 cây thân thấp, quả màu vàng, dài. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen, sơ đồ lai nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên?
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Điều không đúng về di truyền qua tế bào chất là

A. vật chất di truyền và tế bào chất được chia đều cho các tế bào con.

B. kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ và vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái.

C. các tính trạng di truyền không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể.

D. tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc khác.
Nếu các gen liên kết hoàn toàn và các tính trội đều hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 ở con lai là
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Giả sử sự khác nhau giữa cây ngô cao 10 cm và cây ngô cao 26 cm là do 4 cặp gen cộng gộp quy định. Các cá thể thân cao 10 cm có kiểu gen aabbccdd; các cá thể thân cao 26 cm có kiểu gen AABBCCDD. Có bao nhiêu loại KH ở thế hệ F2. Xác định tỷ lệ các loại kiểu hình của F2 có chứa 4 alen lặn

A.  0,5469

B. 0,0703
C.     0,2734

D. 0,2571
Gen A có 5 alen, gen D có 2 alen, cả 2 gen này cùng nằm trên NST X (không có alen tương ứng nằm trên Y); gen B nằm trên một căp NST thường có 3 alen. Số loại kiểu gen tối đa được tạo ra trong quần thể là:

A. 270.

B. 330.

C. 390.

D. 60.
Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ-cánh bình thường x   ♂mắt trắng – cánh xẻ( F1 100% mắt đổ-cánh bình thường. F1 x F1( F2:    ♀: 300 mắt đỏ- cánh bình thường



     ♂: 135 Mắt đỏ-cánh nình thường: 135 mắt trắng-cánh xẻ:



            14 mắt đỏ-cánh xẻ:16 mắt trắng-cánh bình thường

Hãy xác định KG của F1 và tần số hoán vị gen.
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[image: image20.wmf]Y

xX

X

X

a

B

a

B

A

b

, f= 20%                
 B. 
[image: image21.wmf]Y

xX

X

X

A

B

a

B

A

b

, f= 5 %


C. 
[image: image22.wmf]Y

xX

X

X

A

B

a

b

A

B

, f= 10%
                                        D. 
[image: image23.wmf]Y

xX

X

X

a

B

a

b

A

B

, f= 10%
Cho biết màu sắc quả di truyền tương tác kiểu: A-bb, aaB-, aabb: màu trắng; A-B-: màu đỏ. Chiều cao cây di truyền tương tác kiểu: D-ee, ddE-, ddee: cây thấp; D-E-: cây cao. 
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 và tần số hoán vị gen 2 giới là như nhau: f(A/d) = 0,2; f(B/E) = 0,4.

Đời con F1 có kiểu hình quả đỏ, cây cao (A-B-D-E-) chiếm tỉ lệ:

A. 30,09%
B. 20,91%
C. 28,91%
D. Số khác
Ở phép lai 
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, nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen qui định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là:

A. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
B. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.

C. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
D. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
III/ DT HOC QT 2 CAU

Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen: 0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa. Sau 3 thế hệ tự phối bắt buộc, thành phần kiểu gen của quần thể đó là:

A. 0,35AA : 0,30Aa : 0,35aa.
B. 0,10AA : 0,80Aa : 0,10aa.

C. 0,45AA : 0,10Aa : 0,45aa.
D. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.

Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ


A. 32,64%.
B. 56,25%.
C. 1,44%.
D. 12%.
IV/ DI TRUYEN NGUOI 2 CAU
Bệnh phênylkêtô niệu là một bệnh di truyền gây nên bởi alen lặn. Nếu một người phụ nữ và chồng bà ta đều là thể mang sinh được 3 người con thì xác suất cho mỗi trường hợp nêu dưới đây sẽ là bao nhiêu nếu có một hoặc hơn trong số ba người con bị bệnh? (lưu ý: xác suất của tất cả các khả năng cộng lại sẽ bằng 1).

A. 27/64.

B. 1/64.

C. 63/64.

D. 37/64.

Một em bé 5 tuổi trả lời được các câu hỏi của một em bé 7 tuổi thì chỉ số IQ của em bé này là:

A. 110.

B. 71.


C. 140.


D. 100.
----- Hết -----

ĐỀ CHÍNH THỨC
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